
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T019239 Đặng Thuỷ Quỳnh Hương 05/07/1996 Thái Nguyên

2 T019240 Nguyễn Thu Hương 26/08/1983 Hà Tĩnh

3 T019241 Lê Bá Khải 10/01/1995 Bắc Giang

4 T019242 Bế Đình Khôi 08/07/1998 Cao Bằng

5 T019243 Phạm Duy Khương 22/08/1996 Ninh Bình

6 T019244 Bùi Trung Kiên 10/02/1996 Thanh Hoá

7 T019245 Nguyễn Quốc Kỳ 25/07/1997 Nghệ An

8 T019246 Lê Hữu Linh 10/01/1991 Hà Tĩnh

9 T019247 Nguyễn Thùy Linh 10/11/1996 Nam Định

10 T019248 Nguyễn Bá Long 22/08/2022 Hưng Yên

11 T019249 Nông Hải Long 15/04/1997 Cao Bằng

12 T019250 Trương Vinh Long 17/05/1991 Hà Nội

13 T019251 Nguyễn Thị Ngọc Mai 04/03/2002 Bắc Ninh

14 T019252 Vừ A Mạnh 23/08/1997 Sơn La

15 T019253 Nguyễn Đức Mạnh 17/12/2002 Hà Nội

16 T019254 Trương Công Minh 18/02/1995 Hà Nam

17 T019255 Vũ Tuấn Minh 05/06/1999 Nam Định

18 T019256 Trần Thị Lê Na 16/12/1995 Nghệ An

19 T019257 Bùi Phương Nam 20/07/2002 Hà Nội

20 T019258 Bàn Văn Nái 29/12/1997 Sơn La

21 T019259 Thái Thị Nga 28/12/1996 Nghệ An

22 T019260 Khoàng Thị Ngân 06/09/1998 Lai Châu

23 T019261 Đoàn Anh Ngọc 06/08/1999 Nam Định

24 T019262 Nguyễn Minh Ngọc 04/02/1995 Hải Dương

25 T019263 Bùi Long Nguyên 14/08/1998 Thái Nguyên

26 T019264 Đặng Minh Nguyệt 11/10/2001 Quảng Ninh

27 T019265 Nguyễn Thị Nguyệt 17/08/1992 Hà Nội

28 T019266 Trương Thúy Oanh 13/02/1998 Hà Nội

29 T019267 Lương Thị Hải Phương 28/09/1997 Hải Dương

30 T019268 Tống Thị Thu Phương 17/09/1998 Ninh Bình

31 T019269 Đặng Hồng Quân 05/06/1981 Nghệ An

32 T019270 Vi Ngọc Quân 17/07/1997 Phú Thọ

33 T019271 Lê Văn Quân 18/07/1998 Nghệ An

34 T019272 Trần Minh Quyết 04/04/1996 Nghệ An
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35 T019273 Linh Văn Sơn 15/06/1996 Lạng Sơn

36 T019274 Phương Văn Sơn 15/04/1992 Hà Nội

37 T019275 Phạm Thị Thành 26/10/1989 Hà Nội

38 T019276 Bùi Tiến Thành 08/02/1998 Vĩnh Phúc

(Danh sách bao gồm: 38 thí sinh)


